
 

 

  

KHỐI CHỒI 

CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ 

Thời Gian: 3 Tuần (15/12/2025 - 02/01/2026) 

*Mục Tiêu Của Chủ Đề

 1.Phát triển thể chất: 

- Biết phối hợp tay - chân thực hiện vận động bật 

nhịp nhàng (MT5) 

- Biết được một số thực phẩm qua các món ăn tại 

trường (MT17) 

- Tập tự phục vụ trong sinh hoạt hàng ngày tại 

trường. (MT24) 

2. Phát triển nhận thức 

- Biết các loại nguồn nước, và biết sử dụng đúng 

nguồn nước. (MT36) 

- Nhận biết chữ số, số lượng và số thứ tự trong 

phạm vi 5. (MT60) 

- Nhận ra được đặc điểm các hình, hình học; các 

khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ 

theo yêu cầu. (MT67) 

- Kể tên, công việc, công cụ, sản phẩm - ích 

lợi...của một số nghề khi được hỏi, trò chuyện. 

(MT76) 

 

 

 

3. Phát triển ngôn ngữ: 

- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca 

dao dành cho lứa tuổi của trẻ. (MT82) 

- Sử dụng được các loại câu đơn, câu ghép, câu 

khẳng định, phủ định (MT 88) 

- Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, ca dao... (MT 

92) 

4. Phát triển tình cảm kỹ năng xã hội:  

- Cố gắng hoàn thành công việc được giao (trực 

nhật, dọn đồ chơi) (MT103). 

- Biết được điều bé thích, không thích, những 

việc gì bé có thể làm được (MT104). 

5. Phát triển thẩm mỹ: 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm ra ngoài đường 

viền các hình vẽ. (MT122) 

- Cắt – xé theo đường viền thẳng và cong của 

các hình đơn giản. (MT123) 

- Hát tự nhiên, thể hiện tình cảm bài hát quen 

thuộc. (MT129) 

 - Chú ý nghe, tỏ ra thích thú (hát, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc. (MT134)

 
 



MẠNG CHỦ ĐỀ
 

 

NGÀNH NGHỀ 
 

3 tuần  

(15/12/2025 - 02/01/2026) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2 

CÁC NGHÀNH TRUYỀN THỐNG 

22/12/2025 - 26/12/2025 

 

Tuần 1 

CÁC NGHỀ BÉ BIẾT  

                       15/12/2025 - 19/12/2025 

 

Tuần 3 

NGÀNH BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC 

                       29/12/2025 - 02/01/2026 



CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ (TUẦN 14) 

Chủ Đề Nhánh: CÁC NGHỀ BÉ BIẾT (TUẦN 1) 

Thời gian: Từ 15/12/2025 - 19/12/2025 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT 

TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

- Biết phối hợp tay - chân 

thực hiện vận động bật nhịp 

nhàng (MT5) 

 

 

 

 

 

 

- Tập tự phục vụ trong sinh 

hoạt hàng ngày tại trường. 

(MT24) 

 

- Cháu thực hiện các động tác thể 

dục sáng ngoài trời theo đúng giai 

điệu bài hát. 

- Cháu biết biết phối hợp tay - 

chân thực hiện vận động bật nhịp 

nhàng. 

 

- Cháu thực hiện các vận động 

mạnh dạng khéo léo khi tham gia 

các trò chơi vận động. 

 

 

 

 

 

- Cháu biết chải tóc theo sự hướng 

dẫn của cô. 

TDS:   Tập theo động tác Thở 3, Tay 2, 

Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp bài 

hát “Cháu yêu chú bộ đội” 

TDGH:  

- BTPTC: Thở 3, Tay 2, Bụng 4, Chân 

4, Bật 1 

- VĐCB: Bật sâu 15-20cm  

- TCVĐ: Tìm bạn 

 HĐNT:  

-TCVĐ:   Chuyển nguyên vật liệu  

Ai nhanh nhất 

HDTCM:  “Trời mưa” 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, 

cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

GDKNS: Ôn thao tác chải đầu 

PHÁT 

TRIỂN  

NHẬN 

THỨC 

- Kể tên, công việc, công cụ, 

sản phẩm - ích lợi...của một số 

nghề khi được hỏi, trò chuyện. 

(MT76) 

 

 

 

 

 

 

- Cháu biết tên gọi, công cụ, sản 

phẩm, các hoạt động và ý nghĩa 

của các nghề phổ biến. 

 

 

 

 

 

 

 

HĐNT:   

- Thử nghiệm: Các lớp chất lỏng? 

- Quan sát dụng cụ làm vườn của bác 

bảo vệ 

- Lao động thiên nhiên 

- Quan sát các dụng làm việc của cô kế 

toán 

- Quan sát dụng cụ làm việc của cô cô 

cấp dưỡng. 

 KPKH:  Tìm hiểu một số ngành nghề 

bé biết. 

HĐVC:  



 

 

 

- Nhận biết chữ số, số lượng và 

số thứ tự trong phạm vi 5. 

(MT60) 

 

 

 

 

- Cháu nhận biết được đặc điểm 

các số từ 1 - 5 và biết sử dụng để 

chỉ số lượng, số thứ tự tương ứng. 

 

Góc HT:  Xem tranh ảnh – truyện, kể 

chuyện, chơi ghép hình bạn trai, bạn 

gái, chơi trên máy vi tính 

LQVT: 

Số lượng 5 (Trang 14) 

Ôn luyện các kỹ năng: Khi bị theo dõi 

con xử lý thế nào 

PHÁT 

TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Nghe hiểu nội dung câu 

chuyện, thơ, đồng dao, ca dao 

dành cho lứa tuổi của trẻ. 

(MT82) 

 

- Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, 

ca dao... 

(MT 92) 

 

 

 

- Cháu nhớ tên bài thơ, tên tác giả, 

hiểu được nội dung bài thơ “Em 

làm thợ xây”. Cháu thuộc đọc thơ 

diễn cảm. 

  

- Cháu biết đọc thơ theo ngữ điệu 

của cô. 

 

- Đọc ca dao. 

- Trò chuyện cùng cô theo chủ đề 

- LQVH: Thơ “Em làm thợ xây” 

HĐVC:  

Góc PV: Chơi tiệm uốn tóc nam - nữ, 

trang điểm.  

Góc HT: Xem tranh truyện, album về 

chủ đề -> Kể chuyện theo tranh, trò 

chuyện, chơi so hình, chơi trên máy 

tính. 

LQCC: Bé nhận biết và làm quen chữ 

cái: Chữ B 

PHÁT 

TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

được giao (trực nhật, dọn đồ 

chơi) (MT103). 

 

 

 

- Biết được điều bé thích, 

không thích, những việc gì bé 

có thể làm được  

(MT104). 

 

 

 

- Cháu biết hoàn thành tốt các 

công việc được giao. 

- Cháu biết mối quan hệ của mỗi 

nghề với môi trường sống. 

 

- Cháu biết thể hiện sở thích, khả 

năng của bản thân 

*Đón - trả trẻ:  

- Trò chuyện với trẻ về lớp học, xem 

tranh ảnh về các loại cây cảnh mà trẻ 

biết. 

- Cho trẻ chơi tự do đồ chơi ở các góc 

chơi, đồ dùng trên tường, chơi trên máy 

vi tính. 

*HĐVC:  

Góc PV:  Chơi gia đình – Chơi cửa 

hàng bán các dụng cụ nghề 

* HĐC:  sinh hoạt tập thể, nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần. 



  

 

CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ (TUẦN 14) 

Chủ Đề Nhánh: CÁC NGHỀ BÉ BIẾT (TUẦN 1) 

Thời gian: Từ 15/12/2025 - 19/12/2025 

PHÁT 

TRIỂN  

THẪM MỸ 

 

 

 

- Chú ý nghe, tỏ ra thích thú 

(hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) 

theo bài hát, bản nhạc. 

(MT134) 

- Cắt – xé theo đường viền 

thẳng và cong của các hình đơn 

giản. (MT123) 

 

 

- Cháu biết ngắm nhìn và sử dụng 

các từ gợi cảm nói lên cảm xúc 

của mình trước vẻ đẹp của các sản 

phẩm tạo hình. 

- Cháu biết thực hiện vận động 

múa nhịp nhàng theo giai điệu bài 

hát “Lớn lên em sẽ làm gì”. 

- Cháu biết sử dụng các kỹ năng 

cắt theo đường thẳng để tạo thành 

cây thang cho chú công nhân có 

màu sắc và bố cục hợp lý.  

- Cháu biết dán hình vào vị trí có 

bố cục phù hợp.  

HĐVC:  

Góc NT:  Vẽ, tô, xé dán, cắt, gấp tạo 

bức tranh về cây xanh. Hát 1 số bài về 

chủ đề  

Góc TN:  Vẽ, tô, cắt xé dán một số 

dụng cụ nghề bé biết, sưu tầm hình làm 

album, hát một số bài hát về chủ đ  

Góc XD:  Xây khu chung cư GDÂN: 

Múa: “Lớn lên em sẽ làm gì” 

Nghe hát: Chọn nghề theo cha 

TẠO HÌNH:   

Cắt, dán cái thang cho chú công nhân 

(Trang 12) 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

15/12/2025 
THỨ BA: 

16/12/2025 
THỨ TƯ: 

17/12/2025 
THỨ NĂM: 

18/12/2025 
 THỨ SÁU: 

19/12/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ, xé dán về chủ đề. Trò chuyện với trẻ về các 

nghề bé biết. Chơi tự do ở các góc 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 3, Tay 2, Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp bài hát “Cháu yêu chú bộ đội” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát dụng cụ 

làm vườn của bác 

bảo vệ 

-TCVĐ: Chuyển 

nguyên vật liệu  

- Chơi tự do: ĐCNT  

Chơi khu trải 

nghiệm 

 

Thử nghiệm: Các 

lớp chất lỏng? 

TCVĐ: Ai nhanh 

nhất  

- Chơi tự do: 

ĐCNT  

Chơi khu vận 

động 

 

Quan sát các dụng 

làm việc của cô kế 

toán  

-TCVĐ: Chuyển 

nguyên vật liệu  

 - Chơi tự do: 

ĐCNT  

 

Lao động thiên nhiên 

 -TCVĐ Ai nhanh 

nhất  

Chơi tự do: ĐCNT 

Quan sát dụng cụ 

làm việc của cô cô 

cấp dưỡng. 

TCVĐ: Chuyển 

nguyên vật liệu  

 Chơi tự do: ĐCNT 

 



 

  

HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

*Tạo hình: Cắt, dán 

cái thang cho chú công 

nhân (Trang 12) 
 

 

 

*Làm quen với toán 

Số lượng 5 (Trang 

14) 

  

*Làm quen văn 

học: Thơ “Em làm 

thợ xây” 

*Hoạt động khám phá:  

Tìm hiểu một số ngành 

nghề bé biết. 

* Thể dục giờ học:  

 VĐCB:  Bật sâu 15-

20cm 

TCVĐ: Tìm bạn 

*Giáo dục âm nhạc:  

Múa: “Lớn lên em sẽ 

làm gì” 

Nghe hát: Chọn nghề 

theo cha 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

 

PHÂN VAI Chơi gia đình – Chơi cửa hàng bán các dụng cụ nghề 

HỌC TẬP 
Xem tranh ->truyện kể chuyện (chơi lô tô nghề nào tương ứng, dụng cụ, sản phẩm nào) chơi bàn xoay, chơi máy 

vi tính.  

NGHỆ THUẬT Vẽ, tô, cắt xé dán một số dụng cụ nghề bé biết, sưu tầm hình làm album, hát một số bài hát về chủ đề.  

XÂY DỰNG Xây khu chung cư  

THIÊN NHIÊN Chơi gieo hạt trồng lúa 

Thư viện Thứ 2 

Phòng máy Thứ 5 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

 

Học ngoại khóa  

HDTCM: Trời mưa 
- Học ngoại khóa  

GDKNS: Ôn thao 

tác chải đầu 

Ôn luyện kỹ năng 

vẽ cho trẻ. 

LQCC: Bé nhận 

biết và làm quen 

chữ cái: Chữ B 

-Học ngoại khóa  

- Ôn luyện các kỹ 

năng: Khi bị theo 

dõi con xử lý như 

thế nào? 

- Học ngoại khóa  

     - Lao động tập 

thể 

 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày 

Nêu gương cuối 

tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 



CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ (TUẦN 15) 

Chủ Đề Nhánh: CÁC NGHÀNH TRUYỀN THỐNG (TUẦN 2) 

Thời gian: 15/12/2025 - 19/12/2025 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

 

- Biết phối hợp tay - chân 

thực hiện vận động bật 

nhịp nhàng (MT5) 

 

 

 

 

 

- Biết được một số thực 

phẩm qua các món ăn tại 

trường (MT17) 

 

- Cháu thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời theo đúng giai điệu bài 

hát. 

-  Cháu biết phối hợp tay chân để 

thực hiện nhảy lò cò bằng 1 chân 4-5 

lần. 

 

 

 

 

- Cháu có kỹ năng phân loại được các 

món ăn tại trường, và biết ăn uống 

nhai từ tốn, không nhai nhòm nhoàm, 

nói chuyện cười giỡn trong khi ăn. 

TDS:   Tập theo động tác Thở 3, Tay 

2, Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp 

bài hát “Cháu yêu chú bộ đội” 

TDGH:  

- BTPTC: Thở 3, Tay 2, Bụng 4, 

Chân 4, Bật 1 

- VĐCB:  Nhảy lò cò bằng 1 chân 4-

5 lần. 

- TCVĐ:  Tìm bạn  

HĐNT:  

TCVĐ:    Chuyền bình  

- Bỏ khăn 

- Chuyền chén 

- Kéo cưa lừa xẻ 

HDTCM:  “Trời mưa ” 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm 

ăn, cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

GDKNS: Nhận biết thức ăn không 

nên ăn 



PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Biết các loại nguồn nước, và 

biết sử dụng đúng nguồn 

nước. (MT36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nhận biết chữ số, số lượng 

và số thứ tự trong phạm vi 5. 

(MT60) 

- Cháu biết có các loại nước, nước 

uống và nước để xài, nước sinh hoạt 

hàng ngày. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cháu nhận biết được đặc điểm các 

số từ 1 - 5 và biết sử dụng để chỉ số 

lượng, số thứ tự tương ứng. 

 

* HĐNT: 

-  Quan sát: Chiếc bình sứ 

Thử nghiệm: Những viên đá nổi 

Lao động thiên nhiên 

TCVĐ: Chuyền chén  

Quan sát: Dụng cụ làm gốm. 

Quan sát: Các chậu sứ  

* KPXH:  Khám phá quy trình làm 

gốm. 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện – Chơi 

lô tô (nghề nào tương ứng, dụng cụ, 

sản phẩm nào), chơi trên máy tính  

*LQVT:  

Ôn tập Số lượng 5  

- Ôn luyện các kỹ năng: 5 quy tắc 

bảo vệ bản thân. 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, 

ca dao... 

(MT 92)  

 

- Sử dụng được các loại câu 

đơn, câu ghép, câu khẳng 

định, phủ định (MT 88)  

 

 

- Cháu nhớ tên bài thơ, tên tác giả, 

hiểu được nội dung bài thơ “Chú bộ 

đội” Cháu thuộc đọc thơ diễn cảm. 

 - Cháu biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu 

và hiểu biết của bản thân bằng các câu 

đơn, câu ghép. 

 

*LQVH:  

Thơ “Cái bát xinh” 

HĐVC:  

Góc PV: Chơi gia đình – bán hàng  

Góc HT:  Xem tranh truyện – Chơi 

lô tô (nghề nào tương ứng, dụng cụ, 

sản phẩm nào), chơi trên máy tính. 

- LQCC: bé nhận biết và làm quen 

với chữ cái D 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM 

KỸ NĂNG 

XÃ HỘI 

- Cố gắng hoàn thành công 

việc được giao (trực nhật, dọn 

đồ chơi) (MT103). 

 

 

 

- Cháu biết hoàn thành tốt các công 

việc được giao. 

- Cháu biết mối quan hệ của mỗi 

nghề với môi trường sống. 

- Cháu biết thể hiện sở thích, khả 

năng của bản thân 

Đón - trả trẻ:  

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của 

chủ đề, xem tranh ảnh về các dụng 

cụ nghề. Trò chuyện với trẻ về một 

số dụng cụ ngành nghề quen thuộc 

và phổ biến.  



 

CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ (TUẦN 15) 

KẾ HOẠCH TUẦN 15: Từ 22/12/2025 - 26/12/2025 

Chủ đề: CÁC NGHÀNH TRUYỀN THỐNG (TUẦN 2) 
 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI : 

22/12/2025 

THỨ BA : 

23/12/2025 

THỨ TƯ : 

24/12/2025 

THỨ NĂM : 

25/12/2025 

THỨ SÁU : 

26/12/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh vẽ, xé dán về chủ đề. Trò chuyện với trẻ về nghề 

gốm sứ. Chơi tự do ở các góc 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 3, Tay 2, Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp bài hát “Cháu yêu chú bộ đội” 

HOẠT ĐỘNG 

NGOÀI TRỜI 

 

Quan sát: Chiếc 

bình sứ 

TCVĐ: Chuyền 

bình 

Chơi tự do: ĐCNT   

Chơi khu trải 

nghiệm 

Thử nghiệm: 

Những viên đá nổi 

TCVĐ: Bỏ khăn 

Chơi tự do: ĐCNT 

Chơi khu vận 

động 

Quan sát: Dụng cụ 

làm gốm.  

TCVĐ: Chuyền 

chén  

Chơi tự do: ĐCNT  

Lao động thiên nhiên 

 

TCVĐ: Bỏ khăn  

Chơi tự do: ĐCNT   

Quan sát: Các chậu 

sứ  

TCVĐ: Kéo cưa lừa 

xẻ  

Chơi tự do: ĐCNT   

 

- Biết được điều bé thích, 

không thích, những việc gì bé 

có thể làm được  

(MT104). 

 

 

 

- Cho trẻ chơi tự do đồ chơi ở các 

góc chơi, đồ dùng trên tường, chơi 

trên máy vi tính. 

*HĐVC:  

Góc PV: Chơi gia đình – bán hàng  

 HĐC: sinh hoạt tập thể, nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần. 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm 

ra ngoài đường viền các hình 

vẽ. (MT122) 

 

 

 

 

- Hát tự nhiên, thể hiện tình 

cảm bài hát quen thuộc. 

(MT129) 

- Cháu biết sử dụng sử các kỹ năng tô 

màu để tạo thành bức tranh chú cảnh 

sát giao thông có màu sắc và bố cục 

hợp lý. 

 

 

- Cháu biết hát, bộc lộ cảm xúc khi 

nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, 

bản nhạc gần (nhạc thiếu nhi, dân ca) 

 

*HĐVC:  

Góc NT: Vẽ, tô màu, 1 số dụng cụ 

lao động. Hát 1 số bài về chủ đề  

Góc XD: Xây nông trại  

Góc TN: Chơi cát 

*GDAN:  

 Nghe hát: Lớn lên e sẽ làm gì? 

TCÂN: Tiếng hát ở đâu. 

TH: 

Nặn cái bát 



HOẠT ĐỘNG CÓ 

CHỦ ĐỊNH 

TH: 

Nặn cái bát 

 

*LQVT:  

Ôn tập Số lượng 5  
*LQVH:  

Thơ “Cái bát xinh” 

 

 *HĐKP:  

Khám phá quy trình 

làm gốm. 

* TDGH: 

Nhảy lò cò bằng 1 

chân 4-5 lần. 

BTPTC: Thở 3, Tay 

2, Bụng 4, Chân 4, 

Bật 1 

TCVĐ: Tìm bạn  

*GDÂN:  

Nghe hát: Lớn lên e 

sẽ làm gì? 

TCÂN: Tiếng hát ở 

đâu. 

 

 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

VUI 

CHƠI 

PHÂN VAI Gia đình- Bán hàng gốm sứ  

HỌC TẬP Chơi vòng quay nghề nghiệp. Xếp hình từ các hình hình học. Chơi trên máy tính 
NGHỆ THUẬT Vẽ tô màu dụng cụ làm từ gốm sứ. Tô màu nối người với dụng cụ nghề đó, hát một số bài hát về ngành nghề.  

XÂY DỰNG Xây lò gốm  

THIÊN NHIÊN Chơi với đất sét. 

Thư viện Thứ 2 

Phòng máy Thứ 5 

HOẠT ĐỘNG 

CHIỀU 

Học ngoại khóa  

HDTCM: Trời mưa 
- Học ngoại khóa  

GDKNS: Nhận biết 

thức ăn không nên 

ăn 

Ôn luyện kỹ năng vẽ 

cho trẻ. 

LQCC: Bé nhận biết 

và làm quen chữ cái: 

Chữ D 

-Học ngoại khóa  

- Ôn luyện các kỹ 

năng: 5 quy tắc bảo 

vệ bản thân. 

- Học ngoại khóa  

- Lao động tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ -Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 

 
  



CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ (TUẦN 16) 

Chủ Đề Nhánh: NGHÀNH BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (TUẦN 3) 

Thời gian: 29/12/2025 - 02/01/2026 

LĨNH VỰC 

GIÁO DỤC 
MỤC TIÊU NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

PHÁT TRIỂN 

 THỂ CHẤT 

 

 

 

 

 

- Biết phối hợp tay - chân 

thực hiện vận động bật 

nhịp nhàng (MT5) 

 

 

 

 

 

- Biết được một số thực 

phẩm qua các món ăn tại 

trường (MT17) 

 

- Cháu thực hiện các động tác thể dục 

sáng ngoài trời theo đúng giai điệu bài 

hát. 

- Cháu biết bật xa 35cm phối hợp tay 

- chân thực hiện vận động bật nhịp 

nhàng. 

 

 

 

 

 

 

- Cháu có kỹ năng phân loại được các 

món ăn tại trường, và biết ăn uống 

nhai từ tốn, không nhai nhòm nhoàm, 

nói chuyện cười giỡn trong khi ăn. 

TDS: Tập theo động tác Thở 3, Tay 2, 

Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp bài 

hát “ Cháu yêu chú bộ đội” 

TDGH:  

- BTPTC: Thở 3, Tay 2, Bụng 4, Chân 

4, Bật 1 

- VĐCB: Bật xa 35cm 

- TCVĐ: Chim sẻ chậm chạp HĐNT:  

     TCVĐ:   Ngày và đêm  

- Chú cảnh sát tài ba 

- Giao thông tí hon 

- Bộ đội hành quân 

- Bé ngoan tranh tài  

HDTCM: “Trời mưa” 

Hoạt động: Vệ sinh – ăn ngủ 

- Thực hành: Cầm muỗng xúc cơm ăn, 

cất dọn đồ chơi sau khi chơi 

- Cháu biết đi vệ sinh đúng nơi. 

GDKNS:    Dạy trẻ lau mặt khi có mồ 

hôi. 

PHÁT TRIỂN  

NHẬN THỨC 

- Biết các loại nguồn nước, 

và biết sử dụng đúng nguồn 

nước. (MT36) 

 

 

 

 

- Cháu biết có các loại nước, nước 

uống và nước để xài, nước sinh hoạt 

hàng ngày. 

 

 

 

 

 

* HĐNT: 

- Quan sát trang phục chú cảnh sát giao 

thông 

-Quan sát trang phục chú cảnh sát  

-Quan sát trang phục chú bộ đội 

- Thử nghiệm với nước “Xoáy nước 

- Lao động thiên nhiên 



 

 

 

 

 

- Nhận ra được đặc điểm các 

hình, hình học; các khối cầu, 

khối vuông, khối chữ nhật và 

khối trụ theo yêu cầu. 

(MT67) 

 

 

 

 

 

- Cháu biết nhận biết, gọi tên các 

hình, hình học và các khối cầu, khối 

vuông, khối chữ nhật, khối trụ và 

nhận dạng các khối hình đó trong 

thực tế. 

* KPXH: Tìm hiểu ngành nghề bảo vệ 

an ninh tổ quốc 

* HĐVC:  

Góc HT: Xem tranh truyện – Chơi lô tô 

(nghề nào tương ứng, dụng cụ, sản 

phẩm nào), chơi trên máy tính  

* LQVT: Phân biệt các hình. (Trang 

15) 

     - Ôn các kỹ năng: Cảm xúc của con 

rất quan trọng. 

PHÁT TRIỂN  

NGÔN NGỮ 

- Đọc thuộc bài thơ, đồng dao, 

ca dao... 

(MT 92)  

 

- Sử dụng được các loại câu 

đơn, câu ghép, câu khẳng 

định, phủ định (MT 88)  

 

 

- Cháu nhớ tên bài thơ, tên tác giả, 

hiểu được nội dung bài thơ “Chú bộ 

đội” Cháu thuộc đọc thơ diễn cảm. 

 - Cháu biết bày tỏ tình cảm, nhu cầu 

và hiểu biết của bản thân bằng các câu 

đơn, câu ghép. 

 

     *LQVH:  

- Thơ: “Chú bộ đội”  

HĐVC:  

Góc PV: Chơi gia đình – bán hàng  

Góc HT:  Xem tranh truyện – Chơi lô 

tô (nghề nào tương ứng, dụng cụ, sản 

phẩm nào), chơi trên máy tính. 

- LQCC: bé nhận biết và làm quen với 

chữ cái D 

PHÁT TRIỂN 

TÌNH CẢM KỸ 

NĂNG XÃ HỘI 

- Cố gắng hoàn thành công 

việc được giao (trực nhật, dọn 

đồ chơi) (MT103). 

 

 

- Biết được điều bé thích, 

không thích, những việc gì bé 

có thể làm được  

(MT104). 

 

 

 

- Cháu biết hoàn thành tốt các công 

việc được giao. 

- Cháu biết mối quan hệ của mỗi nghề 

với môi trường sống. 

 

- Cháu biết thể hiện sở thích, khả 

năng của bản thân 

Đón - trả trẻ:  

- Cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ 

đề, xem tranh ảnh về các dụng cụ nghề. 

Trò chuyện với trẻ về một số dụng cụ 

ngành nghề quen thuộc và phổ biến.  

- Cho trẻ chơi tự do đồ chơi ở các góc 

chơi, đồ dùng trên tường, chơi trên máy 

vi tính. 

*HĐVC:  

Góc PV: Chơi gia đình – bán hàng  

 HĐC: sinh hoạt tập thể, nêu gương 

cuối ngày, cuối tuần. 

PHÁT TRIỂN  

THẪM MỸ 

- Vẽ, tô màu kín, không chờm 

ra ngoài đường viền các hình 

vẽ. (MT122) 

 

 

- Cháu biết sử dụng sử các kỹ năng tô 

màu để tạo thành bức tranh chú cảnh 

sát giao thông có màu sắc và bố cục 

hợp lý. 

 

TẠO HÌNH: Tô màu chú cảnh sát giao 

thông (Trang 11) 

*HĐVC:  

Góc NT: Vẽ, tô màu, 1 số dụng cụ lao 

động. Hát 1 số bài về chủ đề  



 

 
CHỦ ĐỀ: NGÀNH NGHỀ (TUẦN 16) 

Chủ Đề Nhánh: NGÀNH NGHỀ BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (TUẦN 3) 

Thời gian: 29/12/2025 - 02/01/2026
 

 

 

- Hát tự nhiên, thể hiện tình 

cảm bài hát quen thuộc. 

(MT129) 

 

 

- Cháu biết hát, bộc lộ cảm xúc khi 

nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, 

bản nhạc gần (nhạc thiếu nhi, dân ca) 

 

Góc XD: Xây nông trại  

Góc TN: Chơi cát 

THNTH: Chủ đề “Ngành nghề” 

 *GDAN:      Dạy hát: Cháu yêu chú 

bộ đội 

Nghe hát: “Cháu hát về đảo xa” 

HOẠT ĐỘNG 
THỨ HAI: 

29/12/2025 
THỨ BA: 

30/12/2025 
THỨ TƯ: 

31/12/2025 
THỨ NĂM: 

01/01/2026 
 THỨ SÁU: 

02/01/2026 

ĐÓN TRẺ 
- Đón trẻ vào lớp cho trẻ quan sát góc nổi bật của chủ đề, xem tranh ảnh về các dụng cụ nghề. Trò chuyện với trẻ 

về một số ngành nghề bảo vệ an ninh tổ quốc. Chơi tự do ở các góc 

THỂ DỤC SÁNG Tập theo động tác Thở 3, Tay 2, Bụng 4, Chân 4, Bật 1 tập kết hợp bài hát “Cháu yêu chú bộ đội” 

HOẠT ĐỘNG NGOÀI 

TRỜI 

 

Quan sát trang phục 

chú cảnh sát  

TCVĐ: Ngày và 

đêm 

Chơi tự do: ĐCNT  

Chơi khu trải 

nghiệm 

     Thử nghiệm với 

nước “Xoáy nước 

-TCVĐ: Chú cảnh 

sát tài ba 

Chơi tự do: ĐCNT  

  Chơi khu vận 

động   

Quan sát trang 

phục chú bộ đội 

TCVĐ: Giao thông 

tí hon 

Chơi tự do: ĐCNT  

 

Lao động thiên nhiên 

 

-TCVĐ: Bộ đội hành 

quân 

Chơi tự do: ĐCNT  

 

Quan sát trang phục 

chú cảnh sát giao 

thông 

-TCVĐ: Bé ngoan 

tranh tài  

 Chơi tự do: ĐCNT 

 

HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ 

ĐỊNH 

*Tạo hình: Tô màu 

chú cảnh sát giao 

thông (Trang 11) 

 

*Làm quen với 

toán:  

Phân biệt các hình. 

(Trang 15) 

*Làm quen văn 

học: 

 Thơ “Chú bộ đội” 

Hoạt động khám 

phá: 

Tìm hiểu ngành nghề 

bảo vệ an ninh tổ quốc 

* Thể dục giờ học:  

VĐCB: Bật xa 35cm 

BTPTC: Thở 3, Tay 

2, Bụng 4, Chân 4, 

Bật 1 

TCVĐ: Chim sẻ chậm 

chạp 

Giáo dục âm nhạc:  

Dạy hát: Cháu yêu 

chú bộ đội 

Nghe hát: “Cháu hát 

về đảo xa” 

 

HOẠT 

ĐỘNG 

PHÂN VAI  Chơi gia đình – Chơi cảnh sát giao thông  

HỌC TẬP Xem tranh truyện – Chơi lô tô (nghề nào tương ứng, dụng cụ, sản phẩm nào), chơi trên máy tính.  



 

VUI 

CHƠI 

 

NGHỆ THUẬT Vẽ, tô màu, 1 số ngành nghề bảo vệ an ninh tổ quốc. Hát 1 số bài về chủ đề 

XÂY DỰNG Xây doanh trại bộ đội 

THIÊN NHIÊN Chơi cát  

Thư viện Thứ 2 

Phòng máy Thứ 5 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

Học ngoại khóa  

HDTCM:  

Bạn làm theo tôi 

- Học ngoại khóa  

GDKNS:    Dạy trẻ 

lau mặt khi có mồ 

hôi. 

Tạo hình ngoài 

tiết học: Chủ đề 

“Ngành nghề” 

LQCC: Bé nhận 

biết và làm quen 

chữ cái: Chữ Đ 

- Học ngoại khóa  

- Ôn các kỹ năng: 

Cảm xúc của con rất 

quan trọng. 

- Học ngoại khóa  

- Sinh hoạt tập thể 

 

HOẠT ĐỘNG NÊU 

GƯƠNG 
Nêu gương cuối ngày Nêu gương cuối tuần 

TRẢ TRẺ 
 

-Tổ chức cho trẻ chơi trò chơi tự do ở các góc. Trao đổi và trả cháu cho cha mẹ trẻ 


